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Dehydration responsive 
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EDTA  
Ethylene diamine tetraa acid 

cetic 
Axit etylen diamin tetraxetic 

EREBP  
Ethylene-responsive element 

binding protein  
Protein liên kết nguyên tố Ethylene  

GSH  Glutathione  

LEA  Late embryo abundant   
Protein trong giai đoạn muộn của 

quá trình hình thành phôi 

Lc /LC  Leaf colour Gen Lc 
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LcF/LcR  
Forward primer/ Reverse 

primer 

Cặp mồi xuôi ngược trong phản ứng 

RT-PCR của mRNA gen Lc 

MGPT  Molecular brokerage Môi giới phân tử 

MYB  Myeloblastosis Gen MYB 

MYC  Myelocolour Gen MYC 

mRNA  Messenger RNA ARN thông tin 

NADP  
Nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate  

Coenzym được sử dụng trong phản 

ứng đồng hóa 

PCR  Polymerase chain reaction Phản ứng chuỗi polymerase 

RNA  Ribonucleic acid Axit ribonucleic (ARN) 

RT- PCR  
Reverse transcription- 

polymerase chain reaction 

Phản ứng khuếch đại cDNA từ 

mRNA nhờ enzyme phiên mã ngược 

ROS  Reactive oxygen species Các dạng oxy hoạt hóa 

SOD  Superoxide dismutase 
Enzyme xúc tác phản ứng loại bỏ 

superoxide 

Sol  Solution Dung dịch 

TF  Transcription factors  
Các nhân tố phiên mã, hay yếu tố 

phiên mã 

Cs  Cộng sự 
Người cùng làm chung trong một 

công việc 
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